
1 

 

Phụ lục 1 

DANH MỤC: Phân bổ trang thiết bị y tế trúng thầu Gói thầu số 5: Mua sắm và lắp đặt trang thiết bị y tế, vật tư y tế bổ 

sung phòng xét nghiệm Sar-CoV-2 Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 

(Kèm theo Quyết định số           /QĐ-SYT ngày        tháng 6 năm 2021) 

_____________ 

ĐVT: Đồng 

STT Danh mục hàng hóa Model 
Hãng, nước 

sản xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

1 
Tủ cấy vi sinh - Tủ an toàn 

sinh học cấp II (Loại 1.2m) 

PURICUBE 

NEO 1200 

NOVAPRO, 

Hàn Quốc 
Hàn Quốc Cái 01 253.000.000 253.000.000 

2 Hộp trung chuyển mẫu PB-2 

Công ty CP 

KHKT Phượng 

Hải 

Việt Nam Cái 02 30.500.000 61.000.000 

3 Máy lắc vortex PURIMIX 
NOVAPRO, 

Hàn Quốc 
Hàn Quốc Máy 01 21.000.000 21.000.000 

4 
Tủ lạnh âm sâu 642 lít -40oC 

đến -86oC  

ULUF 750-

2M 
Arctiko Đan Mạch Cái 01 556.500.000 556.500.000 

5 
Máy ly tâm có nắp đậy rotor, 

tốc độ 14.000v/p 
MICRO 185 Hettich, Đức Đức Cái 01 90.000.000 90.000.000 



2 

 

STT Danh mục hàng hóa Model 
Hãng, nước 

sản xuất 
Xuất xứ 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành tiền 

6 
Tủ lạnh âm 356 lít -15oC đến -

25oC 
LFE 360 Arctiko Đan Mạch Cái 02 180.000.000 360.000.000 

7 Tủ mát lưu trữ 340 lít 2 ngăn VH-408WL Sanaky Việt Nam Cái 01 11.500.000 11.500.000 

8 
Micropipette đa kênh (8 

kênh) 10 - 100µl 

HET80100P 

(Code 

HET80100) 

Hettich, Đức Đức Cái 02 16.000.000 32.000.000 

9 
Máy ly tâm đĩa PCR 96 

well  

UNIVERSA

L 320 
Hettich, Đức Đức Cái 01 242.000.000 242.000.000 

Tổng cộng: (09 loại) 1.627.000.000  

Số tiền bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm hai mươi bảy triệu đồng chẵn./. 

Giá đã bao gồm: Thuế giá trị gia tăng, chi phí nhập khẩu, vận chuyển đến tận đơn vị sử dụng, lắp đặt, hướng dẫn sử dụng, vận 

hành và các chi phí khác (nếu có)./. 
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